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	STT
	Môn
	Phân môn
	Nội dung kiến thức

	1
	Toán
	Số học
	- Các phép tính với sô tự nhiên và phân số
- Tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng, phép nhân; nhân một số với một tổng/hiệu
- Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9

	
	
	Đại lượng và đo đại lượng
	- Đơn vị đo độ dài
- Đơn vị đo khối lượng
- Đơn vị đo thời gian 
- Đơn vị đo diện tích 

	
	
	Hình học
	- Đặc điểm của hình bình hành, hình thoi
- Tính diện tích hình bình hành, hình thoi
- Xác định cặp đường thẳng vuông góc, song song

	
	
	Giải toán có lời văn
	- Dạng toán liên quan đến trung bình cộng, tìm phân số của một số
- Dạng toán Tổng – Hiệu, Tổng – tỉ, Hiệu – tỉ
- Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

	2
	Tiếng Việt
	Tập đọc
	Ôn các bài tập đọc thuộc các chủ điểm:
- Những người quả cảm
- Khám phá thế giới
- Tình yêu cuộc sống

	
	
	LTVC
	- MRVT: Dũng cảm, Du lịch – Thám hiểm
- Từ loại: Danh từ, động từ, tính từ
- Loại từ: từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy)
- Câu kể, câu cầu khiến, câu cảm
- Dấu gạch ngang
- Trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn, nguyên nhân

	
	
	Tập làm văn
	Văn miêu tả 
[bookmark: _GoBack]Đề 1: Em hãy tả một con vật nuôi mà em yêu thích.
Đề 2: Em hãy tả một loài cây mà em yêu thích.

	3
	Khoa học

	- Âm thanh trong cuộc sống
- Ánh sang và việc bảo vệ đôi mắt
- Động vật cần gì để sống?
- Thực vật cần gì để sống?

	4
	Lịch sử và địa lí
	Lịch sử
	- Văn học và khoa học thời Hậu Lê
- Quang Trung đại phá quân Thanh ( 1789)
- Những chính sách về kinh tế, văn hoá …của vua Quang Trung

	
	
	Địa lí
	- Thành phố Đà Nẵng
- Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung
- Biển, đảo và quần đảo
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